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STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 DH61700217 Trần Ngọc Kim Châu D17_TP01 Không đạt Không làm bài

2 DH61701401 Huỳnh Khánh Chúc D17_TP01 Đạt

3 DH61700014 Trương Chí Cường D17_TP01 Đạt

4 DH61700446 Phan Thị Đẹp D17_TP01 Đạt

5 DH61700250 Nguyễn Trần Ngân Liên D17_TP01 Không đạt Không làm bài

6 DH61700474 Nguyễn Ngọc Phương Linh D17_TP01 Không đạt Không làm bài

7 DH61700126 Hứa Gia Mẫn D17_TP01 Đạt

8 DH61700500 Lê Phước Thảo My D17_TP01 Không đạt Không làm bài

9 DH61700598 Lê Thị Kim Ngân D17_TP01 Đạt

10 DH61700254 Nguyễn Thanh Ngân D17_TP01 Đạt

11 DH61701135 Nguyễn Ngọc Yến Nhi D17_TP01 Không đạt Không làm bài

12 DH61700299 Nguyễn Thanh Như D17_TP01 Đạt

13 DH61700415 Phạm Tấn Phong D17_TP01 Không đạt Không làm bài

14 DH61702915 Trần Thanh Phong D17_TP01 Không đạt Không làm bài

15 DH61701057 Võ Thị Thảo Sương D17_TP01 Đạt

16 DH61700356 Nguyễn Thiên Tân D17_TP01 Đạt

17 DH61700288 Dư Thị Phương Thảo D17_TP01 Đạt

18 DH61700929 Nguyễn Đỗ Đình Thiện D17_TP01 Đạt

19 DH61700404 Hồ Ngọc Minh Thơ D17_TP01 Đạt

20 DH61700060 Dư Thị Ngọc Trâm D17_TP01 Không đạt

21 DH61700459 Vũ Thị Yến Trâm D17_TP01 Không đạt

22 DH61701149 Phạm Trần Quốc Bảo D17_TP02 Đạt

23 DH61701433 Trần Thị Diễm Châu D17_TP02 Không đạt

24 DH61701953 Nguyễn Thị Ngọc Dung D17_TP02 Đạt

25 DH61701899 Đỗ Minh Duy D17_TP02 Đạt

26 DH61702761 Hồ Thị Duyên D17_TP02 Đạt

27 DH61701906 Phan Nguyễn Phương Giang D17_TP02 Đạt
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28 DH61701258 Huỳnh Lê Ngọc Hân D17_TP02 Đạt

29 DH61702336 Phạm Ngọc Hân D17_TP02 Đạt

30 DH61705240 Trần Thị Ngọc Hân D17_TP02 Đạt

31 DH61702460 Phạm Hữu Hiệp D17_TP02 Đạt

32 DH61703399 Thái Trần Chí Hiếu D17_TP02 Đạt

33 DH61700720 Trần Chí Hiếu D17_TP02 Đạt

34 DH61700673 Văn Thắng Hòa D17_TP02 Đạt

35 DH61701897 Nguyễn Thanh Hoàng D17_TP02 Đạt

36 DH61701669 Trần Trung Kiên D17_TP02 Đạt

37 DH61702231 Nguyễn Thị Yến Linh D17_TP02 Đạt

38 DH61701201 Nguyễn Thị Hà My D17_TP02 Đạt

39 DH61702347 Lê Thị ái Quyên D17_TP02 Đạt

40 DH61701607 Lê Thị Thanh Thảo D17_TP02 Đạt

41 DH61701071 Nguyễn Minh Thuận D17_TP02 Đạt

42 DH61704937 Bùi Nguyễn Anh Thư D17_TP02 Đạt

43 DH61701845 Trịnh Cung Tiến D17_TP02 Đạt

44 DH61701828 Lê Quang Toàn D17_TP02 Đạt

45 DH61701383 Huỳnh Huyền Trâm D17_TP02 Đạt

46 DH61701396 Lê Thị Ngọc Tú D17_TP02 Đạt

47 DH61705220 Đinh Quý Vinh D17_TP02 Đạt

48 DH61703060 Nguyễn Mỹ Thu An D17_TP03 Đạt

49 DH61703114 Phan Thiên Ân D17_TP03 Không đạt

50 DH61702886 Hà Tôn Bảo D17_TP03 Đạt

51 DH61702309 Lê Trần Mị Duyên D17_TP03 Đạt

52 DH61702488 Võ Anh Đài D17_TP03 Đạt

53 DH61704989 Trần Phương Giao D17_TP03 Đạt

54 DH61700403 Trần Bảo Khang D17_TP03 Đạt

55 DH61703568 Lê Duy Khoa D17_TP03 Đạt

56 DH61703009 Nguyễn Chí Linh D17_TP03 Đạt

57 DH61702871 Trần Bảo Lộc D17_TP03 Đạt

58 DH61703761 Hàng ái Ngân D17_TP03 Đạt
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59 DH61702816 Lâm Mỹ Ngọc D17_TP03 Đạt

60 DH61703858 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi D17_TP03 Đạt

61 DH61703870 Trần Thị Yến Nhi D17_TP03 Đạt

62 DH61704090 Nguyễn Minh Tài D17_TP03 Đạt

63 DH61702254 Trần Trương Thảo D17_TP03 Đạt

64 DH61702240 Nguyễn Thị Kim Tho D17_TP03 Đạt

65 DH61702574 Lê Thị Anh Thư D17_TP03 Đạt

66 DH61704266 Tống Trần Thiên Thương D17_TP03 Đạt

67 DH61704288 Đặng Quốc Tín D17_TP03 Đạt

68 DH61701958 Lê Quyền Trang D17_TP03 Đạt

69 DH61702833 Trương Huỳnh Thị Mai Trinh D17_TP03 Đạt

70 DH61702163 Nguyễn Thanh Tuấn D17_TP03 Đạt

71 DH61704470 Dương Thị Tuyền D17_TP03 Đạt

72 DH61702253 Nguyễn Thanh Vinh D17_TP03 Đạt

73 DH61704564 Nguyễn Thị Thảo Xuyên D17_TP03 Đạt

74 DH61703082 Nguyễn Diệu Anh D17_TP04 Đạt

75 DH61703111 Nguyễn Hồng Ân D17_TP04 Đạt

76 DH61601540 Nguyễn Thị Ngọc Diễm D17_TP04 Đạt

77 DH61703274 Nguyễn Thị Thùy Dương D17_TP04 Đạt

78 DH61703344 Nguyễn Ngọc Hà D17_TP04 Đạt

79 DH61703379 Phạm Thị Hiền D17_TP04 Đạt

80 DH61703416 Vũ Đặng Xuân Hồng D17_TP04 Đạt

81 DH61703789 Võ Thị Thanh Ngân D17_TP04 Đạt

82 DH61701721 Nguyễn Trần Xuân Nghi D17_TP04 Đạt

83 DH61703829 Nguyễn Thị Thão Nguyên D17_TP04 Đạt

84 DH61703855 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi D17_TP04 Đạt

85 DH61703895 Nguyễn Thị Nhung D17_TP04 Đạt

86 DH61703905 Ngô Thị Tố Như D17_TP04 Đạt

87 DH61703907 Nguyễn Ngọc Thảo Như D17_TP04 Đạt

88 DH61703913 Võ Thị Huỳnh Như D17_TP04 Đạt

89 DH61704849 Hồng Bỉnh Phong D17_TP04 Đạt
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90 DH61704042 Lê Thị Bích Quyền D17_TP04 Đạt

91 DH61700525 Nguyễn Trường Sơn D17_TP04 Đạt

92 DH61704108 Tô Ngọc Thể D17_TP04 Đạt

93 DH61704255 Trần Anh Thư D17_TP04 Đạt

94 DH61600074 Huỳnh Thị Anh Thy D17_TP04 Đạt

95 DH61704341 Cao Bích Trâm D17_TP04 Đạt

96 DH61704882 Nguyễn Ngọc Mai Trâm D17_TP04 Đạt

97 DH61704348 Trịnh Ngọc Trâm D17_TP04 Đạt

98 DH61704355 Huỳnh Thị Huyền Trân D17_TP04 Đạt

99 DH61704411 Nguyễn Thị Bích Trưng D17_TP04 Đạt

100 DH61704428 Lâm Tinh Tú D17_TP04 Đạt

101 DH61700105 Huỳnh Hồng Tươi D17_TP04 Đạt

102 DH61704513 Phạm Thị Vân D17_TP04 Đạt

103 DH61702823 Đặng Trương Anh Vũ D17_TP04 Đạt

104 DH61704559 Nguyễn Thị Thảo Vy D17_TP04 Đạt

105 DH61704568 Hồ Như ý D17_TP04 Đạt

106 DH61704569 Nguyễn Thị Như ý D17_TP04 Đạt

107 DH61800633 Đặng Quốc Anh D18_TP01 Đạt

108 DH61801791 Phạm Xuân Quốc Bảo D18_TP01 Đạt

109 DH61700385 Phạm Thế Bình D18_TP01 Không đạt Không làm bài

110 DH61802378 Trịnh Phạm Quốc Công D18_TP01 Đạt

111 DH61802725 Võ Trần Mỹ Duyên D18_TP01 Đạt

112 DH61806185 Ngô Thanh Hiệp D18_TP01 Đạt

113 DH61800219 Phạm Minh Hòa D18_TP01 Đạt

114 DH61800828 Chế Thị Cẩm Hồng D18_TP01 Đạt

115 DH61800920 Đặng Tấn Hưng D18_TP01 Đạt

116 DH61806246 Tiêu Vỹ Khang D18_TP01 Đạt

117 DH61802735 Tạ Ngọc Phương Linh D18_TP01 Đạt

118 DH61802457 Nguyễn Bảo Nghi D18_TP01 Đạt

119 DH61703837 Trương Thanh Nhã D18_TP01 Đạt

120 DH61800455 Lê Ngọc Thanh Nhi D18_TP01 Đạt
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121 DH61803360 Nguyễn Yến Nhi D18_TP01 Đạt

122 DH61801798 Nguyễn Hoàng Pha D18_TP01 Đạt

123 DH61800192 Nguyễn Huỳnh Mai Phương D18_TP01 Đạt

124 DH61800048 Nguyễn Thị Ngọc Phướng D18_TP01 Đạt

125 DH61801329 Hồ Minh Tấn D18_TP01 Đạt

126 DH61800063 Viên Bích Thuận D18_TP01 Đạt

127 DH61802464 Phan Thị Thủy Tiên D18_TP01 Đạt

128 DH61801246 Lê Minh Toàn D18_TP01 Đạt

129 DH61800019 Lê Cao Trí D18_TP01 Đạt

130 DH61801354 Nguyễn Nam Trung D18_TP01 Đạt

131 DH61802515 Dương Minh Hoàng Tú D18_TP01 Đạt

132 DH61802513 Hồ Thị Hoàng Yến D18_TP01 Đạt

133 DH61800955 Trần Ngọc Vân Anh D18_TP02 Đạt

134 DH61803454 Kiều Lý Ngọc Hằng D18_TP02 Đạt

135 DH61803485 Đặng Công Hậu D18_TP02 Đạt

136 DH61803089 Lê Khắc Huy D18_TP02 Đạt

137 DH61803821 Nguyễn Thị Thúy Huyền D18_TP02 Đạt

138 DH61802982 Lê Ngọc Mỹ Linh D18_TP02 Đạt

139 DH61805004 Huỳnh Thị Hồng Loan D18_TP02 Đạt

140 DH61803606 Lê Thị Ngọc Mai D18_TP02 Đạt

141 DH61801555 Cao Thị Kim Mẫn D18_TP02 Đạt

142 DH61803183 Nguyễn Thị Minh Ngọc D18_TP02 Đạt

143 DH61803205 Nguyễn Thị Oanh Nhi D18_TP02 Đạt

144 DH61803043 Huỳnh Thị Kim Nhon D18_TP02 Đạt

145 DH61800097 Trần Đại Thành D18_TP02 Đạt

146 DH61802812 Nguyễn Thị Minh Thùy D18_TP02 Đạt

147 DH61802678 Tô Thị Mỹ Thương D18_TP02 Đạt

148 DH61803607 Võ Thị Mỹ Tiên D18_TP02 Đạt

149 DH61803916 Phạm Mỹ Trinh D18_TP02 Đạt

150 DH61803524 Võ Ngọc Phương Trinh D18_TP02 Đạt

151 DH61806419 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18_TP02 Đạt
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152 DH61803969 Võ Thị Thanh Trúc D18_TP02 Đạt

153 DH61802993 Lê Thị Thanh Tuyền D18_TP02 Đạt

154 DH61806019 Phạm Ngọc Lan Vi D18_TP02 Đạt

155 DH61803011 Lê Tuấn Vinh D18_TP02 Đạt

156 DH61803824 Hạng Lê Thảo Vy D18_TP02 Đạt

157 DH61803546 Dương Kim Như ý D18_TP02 Không đạt

158 DH61804474 Nguyễn Hải Đăng D18_TP03 Không đạt Không làm bài

159 DH61804490 Nguyễn Văn Đức D18_TP03 Đạt

160 DH61804668 Tô Thị Đức Hạnh D18_TP03 Đạt

161 DH61804603 Lê Thị Thu Hiền D18_TP03 Đạt

162 DH61804770 Trần Hoàng Thái Huy D18_TP03 Đạt

163 DH61804838 Tăng Tiến Khang D18_TP03 Đạt

164 DH61804841 Trương Gia Khang D18_TP03 Đạt

165 DH61804974 Lê Thị Thùy Linh D18_TP03 Đạt

166 DH61805086 Phạm Phú Hoàng Minh D18_TP03 Đạt

167 DH61800418 Lê Thị Tuyết Ngân D18_TP03 Đạt

168 DH61805198 Trịnh Hoàng Nguyên D18_TP03 Đạt

169 DH61805244 Nguyễn Thị Yến Nhi D18_TP03 Đạt

170 DH61805280 Lê Trần Bảo Như D18_TP03 Đạt

171 DH61805285 Nguyễn Thị Huỳnh Như D18_TP03 Đạt

172 DH61805391 Bùi Thị Kim Phương D18_TP03 Đạt

173 DH61804193 Dương Thị Mai Phương D18_TP03 Đạt

174 DH61805447 Cát Thị Ngọc Quỳnh D18_TP03 Đạt

175 DH61805452 Phan Ngọc Diễm Quỳnh D18_TP03 Đạt

176 DH61805530 Lê Quốc Thái D18_TP03 Không đạt

177 DH61805570 Lê Thị Kim Thao D18_TP03 Đạt

178 DH61805648 Trương Hiếu Thảo D18_TP03 Đạt

179 DH61803860 Nguyễn Ngọc Anh Thy D18_TP03 Đạt

180 DH61805773 Trần Thành Tiệp D18_TP03 Đạt

181 DH61805861 Nguyễn Lê Tú Trinh D18_TP03 Đạt

182 DH61805879 Hồ Thụy Thanh Trúc D18_TP03 Đạt
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183 DH61805931 Lê Thị Cẩm Tú D18_TP03 Đạt

184 DH61806009 Giang Mỹ Vân D18_TP03 Đạt

185 DH61801027 Phạm Thị Lan Anh D18_TP04 Không đạt

186 DH61801065 Huỳnh Gia Bảo D18_TP04 Đạt

187 DH61800933 Lý Hoàng Kim Chi D18_TP04 Đạt

188 DH61801498 Phạm Thanh Hiếu D18_TP04 Đạt

189 DH61802261 Thiệu Thanh Hiếu D18_TP04 Đạt

190 DH61803650 Đào Thanh Huyền D18_TP04 Đạt

191 DH61800599 Đoàn Thị Cẩm Hương D18_TP04 Đạt

192 DH61802455 Nguyễn Thị Lụa D18_TP04 Đạt

193 DH61801546 Nguyễn Thị Mỹ Ngân D18_TP04 Đạt

194 DH61804160 Trần Nguyễn Tú Như D18_TP04 Đạt

195 DH61800795 Trần Hồng Phúc D18_TP04 Đạt

196 DH61805395 Hồ Thị Mai Phương D18_TP04 Đạt

197 DH61800011 Nguyễn Hoàng Nam Phương D18_TP04 Đạt

198 DH61801127 Nguyễn Thanh Thảo D18_TP04 Đạt

199 DH61805675 Nguyễn Hiệp Thuận D18_TP04 Đạt

200 DH61805809 Phan Thị Kiều Trang D18_TP04 Đạt

201 DH61800971 Trịnh Thị Thùy Trang D18_TP04 Đạt

202 DH61806378 Hà Thị Ngọc Trâm D18_TP04 Đạt

203 DH61805858 Lê Thị Lan Trinh D18_TP04 Đạt

204 DH61801120 Lê Anh Tùng D18_TP04 Đạt

205 DH61802939 Bùi Quang Vinh D18_TP04 Không đạt Không làm bài

206 DH61800182 Trần Chí Vỹ D18_TP04 Đạt

Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019
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